
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày        tháng      năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Nghị quyết số 182/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Thanh Hóa quy định chính sách khen thưởng đối với tập thể, cá 

nhân đạt thành tích cao trong các cuộc thi quốc gia, khu vực và thế giới thuộc 

lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thể dục - thể thao; giải thưởng về khoa học và 

công nghệ, văn học - nghệ thuật, báo chí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 534/TTr-SNV ngày 

08/9/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Khen thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đạt Giải 

thưởng Văn học, nghệ thuật năm 2021 như sau: 

1. Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh kèm theo tiền thưởng 

180.000.000 đồng (Một trăm tám mươi triệu đồng) cho các tác giả, nhóm tác giả 

có tác phẩm đạt giải A, B, C Giải thưởng Văn học, nghệ thuật năm 2021. 

2. Tặng thưởng 6.000.000 (Sáu triệu đồng) cho các tác giả có tác phẩm 

đạt giải Khuyến khích Giải thưởng Văn học, nghệ thuật năm 2021. 

(Có danh sách kèm theo). 

 



 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua 

- Khen thưởng tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các tác giả, nhóm tác 

giả có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận:                                                                           
- Như Điều 2 QĐ; 
- Lưu: VT, THKH. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 
Đỗ Minh Tuấn 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH TÁC GIẢ, NHÓM TÁC GIẢ ĐƯỢC CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHEN THƯỞNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày        /       /2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa) 

 

I. Tặng Bằng khen kèm theo tiền thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đạt giải A, B, C Giải thưởng Văn 

học, nghệ thuật năm 2021. 

 

STT 
Ban Chuyên 

ngành 
Tên tác giả Tên tác phẩm Thể loại 

Kết quả 

(Giải) 

Tiền thưởng 

(đồng) 

I THƠ      

1.  Thơ Nguyễn Minh Khiêm Lốc biển Thơ trường ca Giải A 10.000.000 

2.  Thơ Bùi Nhị Lê Ru bước chân mình Tập thơ Giải A 10.000.000 

3.  Thơ Phạm Thị Kim Khánh Mùa lá Tập thơ Giải B 6.000.000 

4.  Thơ Nguyễn Trọng Liên Đếm tóc Tập thơ Giải C 4.000.000 

5.  Thơ Phạm Đăng Sương Ngã ba đầu Tập thơ Giải C 4.000.000 

6.  Thơ Lê Văn Sự 
Huyền thoại bên gốc cây  

Bồ Đề 

Trường ca và 

thơ ngắn 
Giải C 4.000.000 

II VĂN XUÔI      

7.  Văn Lê Ngọc Minh 
Bản tình ca của những 

người yêu nhau 

Tập truyện 

ngắn 
Giải C 4.000.000 

III MÚA      

8.  Múa Hoàng Hải 
Tác phẩm Múa đêm hội  

hoa đăng 
Múa dân gian Giải B 6.000.000 

9.  Múa Nguyễn Việt Trung Tác phẩm Yếm thắm  Múa độc lập Giải C 4.000.000 



 

xuống đồng 

IV 
VĂN NGHỆ 

DÂN GIAN 
     

10.  Thơ Đào Huy Phụng Thúc ước Thanh Hóa 
Sưu tầm, khảo 

cứu 
Giải B 6.000.000 

V NHIẾP ẢNH      

11.  Nhiếp ảnh Lê Công Bình 
Cánh diều tuổi thơ 

(Childhood Kite) 

Tự do cho ảnh 

đơn sắc 
Giải A 10.000.000 

12.  Nhiếp ảnh Lưu Trọng Thắng Niềm vui của ngoại Chân dung Giải A 10.000.000 

VI SÂN KHẤU      

13.  Sân khấu Hàn Văn Hải Tự hào xứ Thanh 
Đạo diễn hoạt 

cảnh chèo 
Giải A 10.000.000 

14.  Sân khấu Nguyễn Hữu Cảnh 

1.Thần dược chống covid 

2.Hoạt cảnh chèo Tự hào  

Xứ Thanh 

-Đạo diễn kịch 

ngắn 

-Kịch bản chèo 

Giải B 6.000.000 

15.  Sân khấu Trương Hải Thọ Đám tang thời Covid Tiểu phẩm Giải B 6.000.000 

VII ÂM NHẠC      

16.  Âm nhạc Vũ Công Chí 
Tôi yêu dòng sông 

quê tôi 

Video clip ca 

nhạc 
Giải B 6.000.000 

17.  Âm nhạc Lê Trọng Bích Trúc Lâm quê hương tôi Ca khúc Giải C 4.000.000 

18.  Âm nhạc Văn Cốc Về với em anh nhé 
Ca khúc đơn ca 

nữ 
Giải C 4.000.000 

19.  Âm nhạc Hoàng Thanh Nhung Video Quê hương Ca khúc Giải C 4.000.000 



 

tình mẹ 

20.  Âm nhạc Lê Mạnh Thống Nợ quê Ca khúc Giải C 4.000.000 

21.  Âm nhạc Nguyễn Thế Việt Về quê anh em ơi Ca khúc Giải C 4.000.000 

VIII ĐIỆN ẢNH      

22.  Điện ảnh Nguyễn Thanh Hải 
Những cánh tay nối dài 

của Đảng 

Phóng sự truyền 

hình 
Giải A 10.000.000 

23.  Điện ảnh Lê Văn Hữu 
Phóng sự Rừng Thông  

hồi Bác về thăm 

Phóng sự truyền 

hình 
Giải B 6.000.000 

24.  Điện ảnh Lê Hải Chuyền 
Phóng sự Ngược dòng  

suối Tút 

Tác phẩm điện 

ảnh - phóng sự 
Giải C 4.000.000 

25.  Điện ảnh Nguyễn Thị Minh Quyên Ngày gia đình Việt Nam Chùm tiểu phẩm Giải C 4.000.000 

IX MỸ THUẬT      

26.  Mỹ thuật Bùi Thị Ngoan 
Bộ tranh : Khoảng giữa 

của sự bất an 

Chất liệu: Khắc 

mêka (Khắc 

khô), Kích 

thước : 

(20x20)x3 

Giải A 10.000.000 

27.  Mỹ thuật Nguyễn Thị Ngọc Nghỉ chân bên đường 2 

Chất liệu: 

Tranh lụa; Kích 

thước: 

75x105cm 

Giải C 4.000.000 

X KIẾN TRÚC      

28.  Kiến trúc 

Nguyễn Trung Kiên,  

Lê Hồng Nguyên và các 

cộng sự 

Quy hoạch xây dựng vùng 

huyện Bá Thước tỉnh  

Thanh Hóa đến năm 2045 

Kiến trúc Giải B 6.000.000 



 

XI 
LÝ LUẬN 

PHÊ BÌNH 
     

29.  
Lý luận phê 

bình 
Trịnh Vĩnh Đức Tri âm cùng con chữ 

Lý luận phê 

bình 
Giải B 6.000.000 

30.  Thơ Nguyễn Hữu Ngôn Thông điệp thời gian 
Phê bình văn 

học nghệ thuật 

Giải C 

 
4.000.000 

Tổng tiền thưởng 180.000.000 

  

 II. Tặng tiền thưởng  cho các tác giả có tác phẩm đạt giải Khuyến khích Giải thưởng Văn học, nghệ thuật năm 2021. 

 

STT 
Ban Chuyên 

ngành 
Tên tác giả Tên tác phẩm Thể loại 

Kết quả 

(Giải) 

Tiền thưởng 

(đồng) 

I THƠ      

1.  Thơ Bùi Khắc Viên Những cung đường ra trận Tập thơ 
Khuyến 

khích 
2.000.000 

II VĂN XUÔI      

2.  Sân khấu Nguyễn Thiện Phùng 
Người xứ Thanh thời đổi 

mới 

Bút ký ghi 

chép 
Khuyến 

khích 
2.000.000 

III 
LÝ LUẬN 

PHÊ BÌNH 
     

3.  Thơ Trần Tất Trừ Thơ và cảm nhận 
Lý luận phê 

bình 
Khuyến 

khích 
2.000.000 

Tổng tiền thưởng 6.000.000 
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